
Họ và tên học sinh

mới

8A8 Nguyễn Thị Lan LanAnh 22 03 07 Tp. HCM Nữ Kinh

8A8 X Hoàng Phương PhươngAnh 10 02 07 Thanh Hóa Nữ Kinh

8A8 X Nguyễn Tuấn TuấnAnh 16 3 07 Cà Mau Nam Kinh

8A8 Quách Thiên ThiênBảo 19 01 07 Trà Vinh Nam Kinh

8A8 X Trần Quốc QuốcCường 05 02 07 Tp. HCM Nam Kinh

8A8 X Lê Trần Tiến TiếnDũng 5 10 07 Tp. HCM Nam Kinh

8A8 X Nguyễn Tiến TiếnĐạt 11 05 07 Hà Nội Nam Kinh

8A8 X Nguyễn Gia GiaHân 29 11 07 Tp. HCM Nữ Kinh

8A8 X Phan Nguyễn Chí ChíHiếu 14 01 07 Quảng Ngãi Nam Kinh

8A8 x Nguyễn Ngọc Khánh KhánhHòa 21 03 07 Tp. HCM Nữ Kinh

8A8 Hà Thái TháiHoàng 03 07 07 Yên Bái Nam Tày

8A8 X Dương Tấn TấnHùng 09 11 07 Tp. HCM Nam Kinh

8A8 Nguyễn Đăng ĐăngHuy 12 05 07 Tp. HCM Nam Kinh

8A8 Ngô Thái TháiHưng 12 10 07 Bình Dương Nam Kinh

8A8 X Phạm Tuấn TuấnKiệt 09 05 07 Tp. HCM Nam Kinh

8A8 Võ Hoàng Anh AnhKhoa 09 02 07 Tp. HCM Nam Kinh

8A8 Phạm Mỹ MỹLam 06 12 07 Bình Dương Nữ Kinh

8A8 Phạm Khánh KhánhLinh 06 01 07 Tp. HCM Nữ Kinh

8A8 X Nguyễn Hà Hoàng HoàngLong 12 04 07 Tp. HCM Nam Kinh

8A8 X Phạm Trần Khánh KhánhLy 11 09 07 Hà Tĩnh Nữ Kinh

8A8 X Trần Quang QuangMinh 04 11 07 Tp. HCM Nam Kinh

8A8 X Lê Huỳnh Hạnh HạnhNgân 30 07 07 Cần Thơ Nữ Kinh

8A8 X Trần Tuấn TuấnNghĩa 19 12 07 Tp. HCM Nam Kinh

8A8 X Trần Dương Bảo BảoNgọc 24 12 07 Tp. HCM Nữ Kinh

8A8 X Hoàng Thanh ThanhNhàn 21 02 07 Tp. HCM Nữ Kinh

8A8 X Lưu Ngọc Yến YếnNhi 07 11 07 Tp. HCM Nữ Kinh

8A8 X Hồ Thụy Gia GiaNhư 10 04 07 Tp. HCM Nữ Kinh

8A8 Phan Thị Kim KimOanh 12 09 07 Tp. HCM Nữ Kinh 

8A8 X Nguyễn Viết ViếtPhú 30 09 07 Tp. HCM Nam Kinh

8A8 X Phạm Trọng TrọngPhúc 31 08 07 Tp. HCM Nam Kinh

8A8 X Lê Nguyễn Phước PhướcSơn 19 10 07 Tp. HCM Nam Kinh

8A8 X Nguyễn Thanh ThanhTài 07 08 07 Tp. HCM Nam Kinh

8A8 Trương Huỳnh Minh MinhTâm 22 09 07 Tp. HCM Nữ Kinh

8A8 X Trần Quốc QuốcTấn 22 11 07 Tp. HCM Nam Kinh

8A8 X Nguyễn Thái TháiTuấn 21 10 07 Tp. HCM Nam Kinh

8A8 Hồ Ngọc NgọcThảo 30 07 07 Tp. HCM Nữ Kinh

8A8 X Trần Ngọc Mai MaiThi 14 10 07 Nam Định Nữ Kinh

8A8 Lê Ngọc NgọcThịnh 16 12 06 Tp. HCM Nam Kinh

8A8 X Nguyễn Thị Anh AnhThư 30 05 07 Quảng Ngải Nữ Kinh 
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8A8 X Nguyễn Thụy Phương PhươngTrang 09 01 07 Tp. HCM Nữ Kinh

8A8 X Đỗ Thị Phương PhươngTrâm 02 10 07 Tp. HCM Nữ Kinh

8A8 X Bùi Ngọc NgọcTrân 19 11 07 Tp. HCM Nữ Kinh

8A8 X Nguyễn Thị Phương PhươngTrinh 16 03 07 Thanh Hóa Nữ Kinh

8A8 X Cao Kiến KiếnVăn 10 03 07 Tp. HCM Nam Kinh

8A8 Trần Lê Quang QuangVũ 10 07 07 Tp. HCM Nam Kinh

8A8 Nguyễn Kiều KiềuVy 25 02 07 Tp. HCM Nữ Kinh

8A8 Nguyễn Ngọc Phương PhươngVy 23 12 07 Cần Thơ Nữ Kinh

8A8 X Bùi Hải HảiYến 25 12 07 Tp. HCM Nữ Kinh

8A8 Lê Hồng HồngHạnh 27 10 07 Thái Bình Nữ Kinh
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